
S C C

V-TA10 V-TA11 To-Su10 To-Su11 TN12 TN11 LI10 H10 SI10 ĐI-CD11 ĐI-CD10

1 Đặng Đình Tình 1 1 1 1

2 Nguyễn Đình Thắng 1 1 1

3 Đặng Thị Liên 1 1 1

4 Phạm Hoàng Cơ 1 1 1

5 Nguyễn Thị Khuyên 1 1

6 Nguyễn Hồ Tú 1 1 1

7 Phạm Thị Ngọc Ánh 1 1 1

8 Nguyễn Thanh Bình 1 1 1

9 Lê Thị Vân Anh 1 1

10 Phan Thị Nhụ 1 1 1

11 Nguyễn Trần Vũ 1 1 1

12 Nguyễn Thị Minh Thanh X X 1

13 Nguyễn Thị Ba 1 1

14 Nguyễn Văn Lâm 1 1

15 Trần Cao Nguyên X X

16 Bùi Thị Trâm 1 1 1

17 Trần Văn Thương X X X X X X X X

18 Nguyễn Thị Kim Tuyết 1

19 Phạm Thị Quỳnh Hoa 1 1

20 Trần Văn Thà 1 1

21 Trần Thị Thanh 1

22 Bùi Duy Hiếu 1 1

23 Tô Thị Linh 1 1

24 Trương Thị Nguyệt Minh 1 1

25 Lưu Thị Huyền X X

26 Ngô Thị Việt Huệ 1 1

27 Trương Thị Thanh Tuyền 1 1

28 Nguyễn Thị Kim Dung 1 1

29 H' Mluen 1 1

30 Đinh Thị Thanh Hương 1 1

31 Văn Thị Bạch Giang X X
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32 Trương Thị Hồng Hạnh 1 1

33 Nguyễn Minh Đức Thuận X X

34 Nguyễn Thị Thùy Trang(A) 1 1 1

35 Bùi Thị Ngọc Thủy X X

36 Đặng Thị Duy Loan 1 1 1

37 Đỗ Thị Loan 1 1 1

38 Nguyễn Đức Toàn 1 1 1

39 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 1 1

40 Huỳnh Hồng Đức 1 1 1

41 Ngô Thị Thanh Vân 1 1 1

42 Lương Hiền Bảo Thanh 1 1 1

43 Bùi Mai Cảnh 1

44 Trần Công Toàn 1 1 1

45 Nguyễn Đình Tuấn 1 1

46 Nguyễn Thị Thùy Trang(T) 1 1

47 Trương Trung Thành X X

48 Hoàng Văn Hoàn 1 1 1

49 Đặng Quốc Cường 1 X X 1

50 Vũ Đình Hiệp 1 1 1

51 Nguyễn Việt Cường 1 1

52 Nguyễn Định 1 1 1 1

53 Đoàn Thị Kim Tiến 1 1 1

54 Phạm Thị Như Tâm 1 1 1

55 Cao Thị Thanh Hương 1 1 1

56 Phạm Ngọc Huệ X X

57 Phạm Văn Vinh 1 X X 1

58 Nguyễn Xuân Giang 1 1

59 Bùi Thị Thúy 1 1 1 1

60 Phan Trung Nam 1 1 1

61 Phạm Thị Nhi 1 1

62 H' Nhương Kbuôr 1 1

63 Y Mac Niê 1 1

64 Nguyễn Thị Mai 1 1

65 Nguyễn Đình Bá Danh 1 1 1 1
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66 Nguyễn Thị Kim Phú 1 1

67 Lê Văn Tuyên 1 1 1

68 Lê Thị Thanh Nga 1 1 1

69 Hoàng Nam Giang 1

70 Hoàng Thị Hoa 1

71 Đậu Ngọc Tình 1 X X 1

72 Nguyễn Thị Siêng X X

73 Phạm Thị Thùy Trang X X x x

74 Quách Công Quyền X X x x

75 Phan Văn Thương 1 1 1

76 Nguyễn Thị Lương 1 1

77 Dương Văn Tuấn 1 1

78 Trần Hữu Khanh 1 1 1

79 Biện Anh Tuấn x x

80 Hồ Thị Thủy 1 1 1 1

81 Lê Trần Thảo Sương 1 1 1

82 Trần Tử Nam 1 1 1 1

83 Phan Thanh Thuận 1 1

84 Mai Viết Nhật 1

85 Dương Thiên Sơn 1

86 Đồng Văn Dũng 1

87 Nguyễn Văn Thành 1

88 Tạ Thị Lâm 1 1

89 Hoàng Ngọc Hiệp 1

90 Phan Ngọc Hoàng 1

27 25 25 23 23 24 21 17 0

 LƯU Ý

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GIÁO VIÊN ĐỔI LỊCH CHO NHAU THÌ BÁO TRƯỚC THẦY HỔ 01 NGÀY

VÌ PHÂN CÔNG SỐ LƯỢNG ĐỦ NÊN GIÁO VIÊN CÓ LÝ DO ĐẶC BIỆT THÌ TỰ SẮP XẾP VÀ BÁO LẠI THẦY HỔ

CỘNG 26 23 19 26

GIÁO VIÊN COI THI BUỔI SÁNG CÓ MẶT LÚC 7 Giờ 05; Buổi chiều: 13 giờ 05
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PHẠM LONG HỔ


